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NGHỊ QUYẾT
về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm giai đoạn 2021-2025 xã Hồng Quang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỒNG QUANG 
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản 

hướng dán thi hành;
Căn cứ các quyết định cua UBND tính: số 1479/QĐ-UBND ngày 

25/6/2025 về việc giao dự toán thu chi ngân sách cấp xã sau sắp xếp đơn vị 
hành chỉnh cấp xã tinh Hưng Yên năm 2025; số 3ỉ 9/QĐ-ƯBND ngày 16/7/2025 
về việc điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự toán đáu tư công trên 
địa bàn huyện Ân Thỉ, tinh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) 
khi thực hiện chính quyên địa phương 02 câp;

Căn cứ các Công văn của Sở Tài chính tỉnh: sổ 1400/STC-TCĐT&ĐT 
ngày 06/6/2025 thực hiện hướng dan cua bộ tài chính về chuyên tiếp quản lý các 
chương trình, nhiệm vụ, dự ản đầu tư công trong quá trĩnh sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức bộ mảy chính quyền địa phương 02 cấp; số 1763/STC-TCĐT&ĐT thực 
hiện hướng dán của bộ tài chính vê chuyên tiếp quản lý các chương trĩnh, nhiệm 
vụ, dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tô chức bộ chính quyền 
địa phương 02 cấp;

Theo các nghị quyết cua HĐND các xã cũ: sổ 90/NQ-HĐND ngày 
23/4/2025 của HĐND xã Hồng Quang ve việc điều chỉnh, bô sung kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; số Ỉ01/NQ-HĐND ngày 
30/5/2025 của HĐND xã Hạ Le về việc điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; sổ 86/NQ-HĐND ngày 
29/5/2025 của HDND xã Tiền Phong về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; số 92/NQ-HĐND ngày 
30/5/2025 cua HĐND xã Hô 7 ùng Mậu vê việc điêu chinh, bô sung kê hoach 
đâu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Báo cáo sổ 68/BC-UBND ngày 12/8/2025 của VBND xã Hồng 
Quang; Báo cáo Thám tra số 05/BC-BKTNS ngày 12/8/2025 của Ban Kinh tế - 

ki?Vc



Ngán sách; ý kiến thảo luận và kêt qua biểu quyết cua các vị đại biểu HĐND xã 
tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định Ke hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của xã 

Hồng Quang vói những nội dung như sau:
I. Mục tiêu, định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021-2025
1. Ke hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 bám sát 

vào thực hiện các quan điềm, mục tiêu, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm; phù hợp các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

2. Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước 
thực sự trở thành vốn mồi để thu hút tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh 
tê khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Không bổ trí vốn đầu 
tư nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế 
khác đâu tư, sản xuất kinh doanh, trừ các dự án đầu tư theo quy định của pháp 
luật.

3. Đầu tư có trọng tâm, trọng điếm vào các chương trình, dự án thuộc các 
ngành, lĩnh vực; các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan toả, tạo 
đột phá quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tể - xã hội của xã.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong lập kế hoạch đầu tư 
công trung hạn. Quản lý tập trung, thống nhất các mục tiêu, cơ chế, chính sách; 
trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường chủ động cho các cấp, các ngành và 
nâng cao hiệu quả đầu tư.

II. Nguyên tắc lập danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 
2021-2025

1. Việc phân bồ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Việc phân bổ bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải bám 
sát và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, đột phá và nhiệm vụ giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; các chương trình, đề án của 
Ban Chấp hành của Đảng bộ tỉnh, xã; phù hợp các quy hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 cần quan tâm các địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng.

4. Phù hợp với khả năng cân đổi vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 
và thu hút các nguồn vốn đầu tư cua các thành phần kinh tê khác, của từng 

ngành, lĩnh vực và địa phương.



5. Phân bố vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục 
đầu tư được cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công 
và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư 
công, góp phần đấy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-2025

1. Nhàm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, 
phương hướng hoặc kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội và quy hoạch đã được 
phê duyệt.

2. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn được cấp có 
thẩm quyền quyết định.

3. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đấy nhanh tiến độ 
chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án 
trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triến kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm về 
công nghiệp quốc phòng, an ninh.

4. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công được quy định như sau:
+ Dự án đầu tư công khẩn cấp;
+ Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia;
+ Hoàn trả vốn ứng trước;
+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ 

vốn;
+ Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bao 

gồm cả vốn đối ứng;
+ Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án ppp theo quy định của 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; bồi thường, chấm dứt hợp 
đồng dự án ppp trước hạn được cấp có thẩm quyền quyết định, chi trả phần 
giảm doanh thu các dự án ppp thuộc trách nhiệm của Nhà nước, thanh toán theo 
họp đồng dự án BT bằng tiền;

+ Dự án chuyến tiếp hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
+ Dự án chuyến tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
+ Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;
+ Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 

năm 2015 (nếu có);
+ Câp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân 

hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các 



đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ hoặc quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ;

IV. Phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nưóc giai đoạn 2021- 
2025

1. Nguồn thu

- Tông nguôn thu: 2.129.725 triệu đông, trong đó:
+ Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 447.277 triệu đồng.
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã hưởng theo phân cấp: 1.672.448 triệu 

đồng.

+ Nguồn vốn huy động, đóng góp: 10.000 triệu đồng.
2. Phân bổ vốn cho các dự án, công trình giai đoạn 2021-2025
2.1. Tổng số phân bồ ngân sách xã giai đoạn 2021-2025 cho các lĩnh vực 
chì tiết từng dự án, công trình: 1.923.778 triệu đồng, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông (134 dự án, công trình): 814.568 triệu đồng
- Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thanh (51 dự án, công trình): 

204.575 triệu đồng.

- Lĩnh vực giáo dục (37 dự án, công trình): 273.198 triệu đồng.

- Lĩnh vực y tế (5 dự án, công trình): 9.814 triệu đồng.
- Lĩnh vực an ninh (8 dự án, công trình): 54.504 triệu đồng.

- Lĩnh vực khác (50 dự án, công trình): 567.119 triệu đồng.

(Có chỉ tiết kèm theo)
2.2. Dự phòng

Kinh phí còn dư: 205.947 triệu đồng để dự phòng xử lý các vấn đề phát 
sinh trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 
2021-2025.

V. Giải pháp thực hiện danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025

1. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác 
chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn 
với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đúng đầu.

2. Tập trung tháo gỡ khó khãn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ giữa các 
phòng, ngành và địa phương; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực 
hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triên khai thực hiện các 
dự án đầu tư đúng tiến độ.



3. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế cho đầu tư phát 
triển; nâng cao hiệu quả, bảo đảm hoàn thành dự toán thu từ đầu giá quyền sử 
dụng đất đế tạo nguồn đầu tư cho các dự án, công trình.

4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân 
quyền, phân công, phân nhiệm, cá thế hoá trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám 
sát, kiếm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm 
minh trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

5. Thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Quá 
trình triến khai thực hiện, kịp thời rà soát, đánh giá để điều chỉnh, loại bở những 
dự án kém hiệu quả hoặc chưa thật sự cần thiết, ưu tiên vốn cho các dự án cấp 
bách, trọng điểm, có tính kết nối, lan toả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũa 
xã. Nâng cao chất lượng công tác chuân bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế 
phải điều chỉnh trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ 
phạm vi, quy mô, tông mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, 
lĩnh vực và quy định của pháp luật. Tăng cường kiếm tra, thanh tra, giám sát, 
hậu kiếm, xử lý vi phạm; kiếm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu 
tư công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân xã giao Uy ban nhân dân xã tố chức triến khai thực 
hiện Nghị quyết này đảm bảo theo quy định của pháp luật, có phưong án thu 
ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đế đảm bảo nguồn thu ngân sách địa phưong 
thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra: triến khai thực hiện khi đảm 
bảo nguồn, tránh gây nợ công. Chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây 
dựng và giải ngân nguồn vốn đầu tư công các công trình dự án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các ban Hội đồng nhân các tố đại 
biểu Hội đồng nhân dân và các đại biếu HĐND xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND xã khóa XX - kỳ họp thứ hai nhất trí thông 
qua ngày 15/8/2025 và có hiệu lực kê từ ngày Hội đông nhân dân xã thông qua./

Nưi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- ủy ban nhân dân xã;
- ủy ban MTTQ VN xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các ban, phòng, đon vị xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.
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KẾ HOẠCH ĐÀU Tư CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐNDngày 15/8/2025 cùa Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang)
ĐVT: triệu đồng

TI Danh mục công trinh, dự án/chương trinh
Nghị quyết/ Quyết 

định CTĐT
Tổng mức 

đầu tư

Dự kiến Kê hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 
2025

Tồng số

T rong đó

Ngân sách 
cấp trên

Ngân sách 
xã

Nguồn 
khác

Cộng 2,017,137 1,923,778 448,479 1,465,299 10,000

1 Lĩnh vực giao thông 833,903 814,568 205,851 608,717 -

1 Nâng cấp cái tạo đường GTNT xã Hồng Vân đoạn từ nhà ông Du đến trạm bơm xóm 1
70/NQ-HĐND

27/06/2024 5,220 5,220 1,200 4,020

2
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hông quang( đoạn từ nhà ông chề đến ngã tư bãi rác thôn 
Vũ Dương)

54QĐ-UBND
21/11/2019

635 91 91

3 Nâng cáp cài tạo đường GTNĐ xã Hồng Vân ,đoạn từ nhà bà Loan đến nhà ông Vĩ
71/NQ-HĐND

27/06/2024 2,420 2,420 2,420

4 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn xã Hạ Lễ 09-02/3/2015 1,130 24 - 24

5 Cải tạo nâng cắp đường GTNT thôn xã Hạ Lễ. 63-20/11/2015 2,115 45 - 45

6 Cái tạo nâng cấp đường GTNT thôn 2 xẫ Hạ Lễ 68-21/10/2015 5,784 1,197 - 1,197

7
Cải tạo nàng cấp đường GTNT thôn 7, xã Hạ Lễ (từ nhà ông Thiệu đến nhà ông Trịnh)

506-29/10/2019 706 54 - 54

8
Cải tạo nâng cấp đường ra đồng thôn 7 xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (đoạn từ xã Phan Sào Nam đến 
xã Minh Hoàng huyện Phù Cừ)

4252-18/10/2018 2,989 337 - 337

9
Đường giao thông nội đồng thôn 6 xẫ Hạ Lễ (từ nút giao đường trục thôn 6 đến giáp ranh giới 
xã Minh Hoàng, Phù Cừ)

Số 59-16/09/2020 7,127 7,126 1,200 5,926

10 Cài tạo nâng cấp đường GTNT xỉ Hạ Lễ (Đoạn từ chùa thôn 6 đi thôn 7) Số 82-10/05/2021 3,439 3,439 260 3,179

11 Cài tạo nâng cấp đường GTNT thôn 4, Hạ Lễ (Từ đường ĐH 64 đến nhà ông Phích) Số 103-17/06/2021 2,833 2,833 1,000 1,833

12 Cài tạo nâng cấp đường GTNT thôn 3, Xẫ Hạ Lễ 136-31/8/2021 10,427 10,427 1,100 9,327

13 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn 2, xã Hạ Lễ (đoạn từ nhà ông Thể đến nhà ông Cường) 17a-25/3/2022 1,200 1,200 590 610

14
Cái tạo nâng cắp đường giao thông nội đồng thôn 5, xã Hạ Lễ (đoạn từ giao đường trục đến bãi 
rác thôn 6)

189-16/11/2021 3,335 3,335 1,000 2,335

15
Cái tạo nâng cấp đường GTNT trên địa bàn thôn 1 (Đoạn 1: Từ nhà ông Vang đến nhà ông 
Luyện; đoan 2 từ nhà ông Tiến đến nhà bà Vị)

189-30/12/2022 5,814 5,814 2,900 2,914

16
Cái tạo, nâng cáp đường GT nội đồng xã Hạ Lễ (doanh 1: Từ ruộng nhà ông Cường đến ruộng 
nhà ông vị, đoan 2: từ ruộng nhà ông Du đến ruộng nhà ông Hiền)

5380-01/10/2024 2,982 2,982 700 2,282

17
Cài tạo nàng cáp đường GTNT xỉ Hạ Lễ ( đoạn từ nhà ông Dư Thục đến cây đa Đồng Quán 
thôn 2)

Số 134C 
27/9/2021 1,193 1,193 - 1,193

18
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT thôn 4, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (Đoạn 1: từ đường ĐH.64 đến 
gần nhà ông Vuất; đoạn 2 từ ngã tư đình thôn 4 đến khu nghĩa trang)

NQ 44-29/6/2022 11,574 6,370 1,000 5,370

19
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn 5, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (Đoạn 1: từ ĐH.64 gần cồng 
chào thôn 5 vào khu dân cư đi ra điếm giao ĐH 64 gần nhà ông Thám giáp khu giẫn dân; đoạn 
2 từ ông Tuân Tâm đến ngã ba ông Nav)

NQ 44-29/6/2022 9,110 9,110 - 9,110

20
Cải tạo, nâng cáp đường GTNT thôn 7, xã Hạ Lè, huyện Ân Thi (Đoạn 1: từ nhà ông Công đến 
nhà ông Đoàn; đoạn 2 từ hố rác thôn 7 đến giáp xẫ Phan Sào Nam và nhánh; đoạn 3 từ đường 
Cao đến cửa ông Dũng)

35c-l 5/5/2023 6,655 6,550 - 6,550

21 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn 6 xẵ Hạ Lễ 100- 17/8/2022 13,000 13,000 5,000 8,000

22
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (Đoạn 1: từ ĐH 64 đối diện 
thôn 6 ra ĐH.64 nhà ông Minh Giang và đoạn nhánh; đoạn 2 từ nhà bà Muôn đến nhà ông 
Cường; đoạn 3 từ nhà ông Toán đến nhà ông Hiền)

NQ -29/12/2022 13,980 13,980 - 13,980

23
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (Đoạn từ nhà ông Vũ đến nhà 
ông Điếm) QĐ 73-03/10/2023 1,158 1,158 300 858

24 Cài tạo, nâng cấp tuyền đường tứ nhà văn hóa thôn 2 đến trạm bơm và xây dựng tường kè nhà 
văn hóa thôn 2 thuộc địa bàn xã Ha Lề

32/QĐ-UBND- 
16/5/2023 1,800 1,800 850 950

25
Cái tạo, nâng cáp đường giao thông nội đồng xã Ha Lễ (đoạn từ ruộng nhà ông Đinh đi cây đa 
thôn 6)

64-14/3/2025 2,500 2,500 - 2,500

26 Cài tạo, nâng cầp đường giao thông nội đống xã Hạ Lê (đoạn đường cống chảy đến cành vườn 
hè)

4265/QĐ-UBND; 
08/7/2024 1,250 1,250 700 550

27
Cài tạo, nâng cáp đường GTNT thôn 7, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (đoạn 1: Từ ĐH.64 cồng làng 
thôn 7 đến nhà ông Xây; đoan 2: từ trạm bơm Khê Than đến nhà ông Mỹ) 88-12/3/2025 16,100 16,100 - 16,100

28
Cãi tạo nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn 4 và thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi (Đoạn 
1: Từ cống chào thôn 4 đến nhà ông Bàn; đoạn 2: Từ ĐH.64 cống làng thôn 6 đên nhà ông Lơ; 
đoạn 3: Từ nhà ông Thăng đến máng nồi; đoạn 4: Từ nhà bà Thoa đến trạm bơm Khê Than)

Số 87/QĐ-UBND 
ngày 12/3/2025 12,200 12,200 * 12,200

29
Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Hạ Lễ (Đoạn từ cổng làng thôn 3 đẽn nhà ông 
Hạnh)

Số 106/QĐ-UBND 
ngày 18/3/2025 7,000 7,000 * 7,000

30 Đường GT nội đồng thôn Bích Tràng , xã Tiền Phong 92A ngày 
17/09/2020 10,654 10,654 7,181 3,473

31
Cài tạo, GTNT đoạn nối từ cống làng binh xà xã Tiền Phong , đến đường 376 hổ tùng mậu , 
huyện Ân Thi 72 ngày 12/06/2019 13,334 13,334 6,000 7,334

32 Cái tạo, đường GTNT đoạn nối từ đường DH 63 đến nhà thờ Bích Đông, xã Tiền Phong 5946 ngày 
14/11/2017 4,935 4,935 4,600 335

33 Cái tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Binh Lăng và thôn Bình Xá xã Tiền Phong 30 ngày 08/10/2021 4,890 4,553 1,000 3,553
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34 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Bình Lăng xà Tiền Phong, huyện Ân Thi 75 ngày 30/10/2019 5,258 6,158 1,000 5,158

35 Cái tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng thôn Binh Xá, xS Tiền Phong 112a ngày 
28/11/2023 6,300 6,300 4,600 1,700

36 Đường nội đồng thôn Bình Xá, xã Tiền Phong 41 ngày 12/04/2023 5,650 5,530 2,750 2,780

37 Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Binh Xá (đoạn từ Ngă ba nhà ông Tuy đi xom trại) 196 ngày
04/04/2025 4,500 4,500 1,183 3,317

38
Sửa chữa đường GT nội đồng xã Tiền Phong ( đoạn 1 từ ĐH 63 nhà ông sơn miền đến nhà ông 
cung, đoạn 2 từ ao đến ao đình, đoạn 3 từ nhà ông mạnh đến nhà ông vàng thôn bích tràng

298 ngày 
29/11/2024 8,100 8,100 2,959 5,141

39 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Tiền Phong 73 ngày 26/12/2024 8,500 8,500 8,500

40 Cài tạo, nâng cấp đường GTNT tôn Binh Xá, xã Tiền Phong đoạn từ nhà bà óng đến mà yên 75 ngày 26/12/2024 3,700 3,700 3,700

41
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Binh Lăng, xỉ tiền phong ( Đoạn 1 từ cứa trạm bơm binh 
lăng đi sau nhà ông tụ đến giáp đường tân phức võng phan , đoạn 2 từ cổng chùa binh lăng 
đường máng binh lãng )

77 ngày 26/12/2024 9,300 9,300 9,300

42
Cải tạo đường GTNT xã Tiền Phong ( đoạn từ nhà bà kinh đến nhà bà trung vừa trung vừa, 
thôn Bình Lăng

72 ngày/12/2024 2,000 2,000 2,000

43
Cái tạo , nâng cấp đường GT ra đồng thôn binh xá, xâ tiền phong ( đoạn 1 từ ngã tư bà tâm đến 
cồng miếu, đoan 2 từ đường bê tông xuống mà vên đến ruộng nhà sen tường )

65 ngày 20/06/2024 1,000 1,000 1,000

44
Cải tạo đường GT nội đồng xã tiền phong ( đoạn từ ngã tư cửa đinh thôn bình xá đến nhà bà 
thước)

64 ngày 20/06/2024 560 560 560

45
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn bích tràng, xã tiền phong đoạn từ nhà thờ đến tiếp giáp ba 
đông

63 ngày/12/2024 2,200 2,200 - 2,200

46
Đắp đường trục, các tuyến nội đồng trong xã Hồ Tùng Mậu (thôn: Lưu Xá, Gạo Nam, Mào 
Đông, Mâo Cầu)

56a. 08/10/2013 902
613 574 39.0

47 Cài tạo nâng cấp đường ra đồng thôn Mão Cầu 40/QĐ-UBND' 
02/10/2014 827 127 127

48 Mờ rộng nền đường trục xã Hồ Tùng Mậu 40. 02/10/2014 1,000 229 229

49
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (Tuyến 1 từ nhà ông Đao đến 
Miếu Đại Thần; tuyến 2 từ nhà ông Thông đến nhà ông Tướng, nhánh tuyến 2 từ ngã ba thôn 
đến nhà cường Hỷ)

5399. 03.10.2024 1,287 1,189 1,189

50
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồ Tùng Mậu, đoạn từ ĐH.66 nhà bà Sạn đến cổng 
làng thôn Mão Đông

62.15/6/2020 1,112 1,112 500 612

51
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (đoạn từ cầu Gạo Bắc đến cẩu 
Lưu Xá)

70A. 15/4/2024 12,000 12,000 5,500 6,500

52
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xâ Hồ Tùng Mậu (đoạn cùa càc thôn Lưu Xả, thôn Mâo cầu, 
thôn Mẫo Đông, thôn Gạo Bác và thôn Gạo Nam)

70. 12/4/2024 30,000 30,000 15,150 14,850

53
Cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường GTNT thôn Mão cầu và thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, 
huyện Ân Thi)

65/NQ-HĐND 
01/02/2024 9,500 9,500 9,500

54
Cài tạo đường giao thông nội đồng xã Hồ Tùng Mậu (Đoạn từ thôn Mão cầu đi cánh đồng thôn 
Mão Đông)

57/NQ-HĐND 
01/2/2024 5,500 5,500 5,500

55
Cài tạo nâng cấp đừng giao thông nông thôn xâ Hố Tùng Mậu (đoạn từ Đài tường niệm thôn 
Mão Đông đến cánh đồng thôn Mão cầu)

55/NQ-HĐND 
01/2/2024 3,753 3,753 3,753

56 Cái tạo, nâng cấp 03 tuyến đường GTNT xâ Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi 68/QĐ-UBND
12/03/2025 25,000 25,000 25,000

57
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (đoạn của các thôn Mão cầu, thôn Mão 
Đông, thôn Lưu Xá, thôn Gạo Nam và thôn Gạo Bắc

72/QĐ-UBND
12/03/2025 28,000 28,000 19500 8,500

58
Cải tạo, nâng cấp đừng GTNT xâ Hồ Tùng Mậu (Tuyến 1: từ nhà ông Tiếp đến Đình làng Mão 
Cầu; nhánh 1: từ nhà anh Thiệu đến nhà anh Sông; nhánh 2: từ nhà bà Sao đến nhà ông Tính)

73/QĐ-UBND 
12/03/2025 8,000 8,000 8,000

59
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Mão Đông xã Hồ Tùng Mậu (đoạn từ nhà bà Làn đến nhà 
ông Kv, đoạn từ nhà ông Hiện đến nhà ông Thạch và đoạn từ Chùa đến nhà ông Mão)

74/QĐ-ƯBND 
12/03/2025 6,800 6,800 6,800

60
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (các đoạn trục chính thôn Gạo Nam và thôn 
Gạo Bắc)

76/QĐ-ƯBND 
12/03/2025 14,000 14,000 14,000

61
Cái tao, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (câc đoạn trục chính thôn Mão Đông và thôn 
Mão Cầu)

77/QĐ-UBND 
12/03/2025 13,500 13,500 13,500

62
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (đoạn từ nhà Giang Hiền di cống Quan sin, 
thôn Mâo Cầu)

78/QĐ-UBND
12/03/2025 7,000 7,000 7,000

63
Sửa chữa, báo dưỡng đường GTNT xã Hồ Túng Mậu (đoạn từ nhà bà Hiền đến ngã tư mộng 
cửa Rọ, đường Lê thôn Mão cầu

79/QĐ-UBND
12/03/2025 8,500 8,500 8,500

64 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (các đoạn trục chính Lưu Xá) 80/QĐ-UBND
12/03/2025 18,000 18,000 18,000

65
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồ Tùng Mậu (càc đoạn ngõ xóm thôn Mỉo Đông, thôn 
Mão Cầu, thôn Lưu Xá)

93/QĐ-UBND
24/03/2025 8,500 8,500 8,500

66
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu (Đoạn từ nhá óng Thúy đến 
nhà ông Điệp

94/QĐ-UBND
24/03/2025 3,100 3,100 3,100

67
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Mão cầu, xã Hồ Tùng Mậu (Đoạn từ nhà anh Hùng đến 
nhà anh Điệp

95/QĐ-UBND
24/03/2025 4,600 4,600 4,600

68 Đường GTNT xâ Hồng Vàn huyện Ân Thi 54/QĐ-ƯBND
02/03/2015 1,030 42 42

69
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Vân, huyện Ân Thi (đoạn từ TL.376 cù đến TL.376 
mới); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước và di chuyến đường điện

36Ò/QĐ-ƯBND 
19/04/2019 7,440 7,440 2,000 5,440

70
Cái tạo đường GTNT xã Hồng Vân ( đoan từ trạm bom Trà Phương đến chùa xóm 5 và đoạn từ 
nhà ông Ổ đến chùa xóm 4)

45/QĐ-UBND
16/10/2020 13,513 13,513 1,903 11,610

71 Đường GTNT xẫ Hồng Vân từ đường 376 cũ đến Vũ Xả Kim Động
46/ỘĐ-ÙbSỉD

30/08/2022 13,967 13,967 6,800 7,167
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72
Cái tạo nâng cấp đường GTNĐ xẫ Hồng Vân đoạn từ nhà Ông Linh đến nhà ông Hà Giáp nghĩa 
Trang

06/QĐ-ƯBND
08/02/2022

2,902 2,902 1,450 1,452

73 Cải tạo nâng cấp đường nội đồng xà Hồng Vân đoạn từ TL.376 mới đến cánh đồng mẫu chéo 96Ồ/ỌĐ-UBND 
25/10/2021 1,992 1,992 1,000 992

74
Cái tạo nâng cáp đường giao thông nội đồng xẫ Hồng Vân( từ đỗi 1 đến đỗi 15 thôn Trà 
Phương)

78/QĐ-UBND
30/10/2020

4,705 4,705 1,600 3,105

75 Cải tạo,nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang, đường thôn Vù Dương
23 2a/QĐ-UBND 

29/10/2019 1,596 1,596 1,580 16

76
Đường GTNT thôn Đan Tràng (từ đường 376 cũ đến nhà ông Đạo và từ nhà ông Tiên đến nhà 
ông Thiết ĐH 63)

29/QĐ-ƯBND
18/08/2023

7,268 7,268 3,500 3,768

77
Cãi tạo, nâng cấp đường GTNT xâ Hồng Vân (Đoạn từ nhà ông Ngưỡng đến nhà bà mặn Trà 
Phương)

57/NQ-HĐND 
27/12/2023 2,600 2,600 1,200 1,400

78
Cái tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Vãn( Đoạn từ nhà tré thôn 4 đến nhà ông phú thôn 4 

Trà Phương
55/NQ-HĐND 

27/12/2023
3,400 3,400 1,500 1,900

79
Công trinh Cài tạo, nâng cấp đường Nội đồng phục vụ sàn xuất thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang 
(Tuyến 1 : từ khu ruộng cánh ngòi đến cánh đồng vuông thấp ; tuyến 2 từ cánh ngòi Ân Thi 3 
đến đường bê tông thôn Vũ Dương; tuyến 3 từ Cánh ngòi Ân Thi 3 đến Lăng Sư Cụ) 73a/QĐ-UBND 

08/12/2022

3,792 3,792 3,535 257

80 Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Trai thôn , xã Hồng Quang( Đoạn từ nhà ông Hân đến nhà 
ông Cần và từ Mả Nôm đến nhà Trúc)

20/QĐ-UBND
16/02/2023

1,687 1,677 1,677

81 Cải tạo ,nâng cấp đường GTNĐ thôn Trai thôn , xã Hồng Quang 55a/ỌĐ-UBND 
26/05/2023 1,416 1,416 1,412 4

82 Cái tạo nâng cấp từ đường 376 đến nhà bà Vân thôn Trai thôn 99/QĐ-UBND
14/09/2023 2,306 2,306 2,292 14

83 Đường GTNĐ xã Hồng Vân( từ đỗi 1 đến đỗi 9 thôn T rà Phương) 54/NQ-HĐND
27/12/2023 7,000 7,000 3,691 3,309

84
Cài tạo nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hồng Vân (đoạn từ nhà ông Du đến đầu Đỗ 
Chín)

41/NQ-HĐND
02/10/2023 6,000 6,000 3,300 2,700

85 Cái tạo nâng cấp đường GTNĐ xã Hồng Vân( Đoạn từ ruộng nhà Ông Pháo đến Bờ Lưu)
42/NỘ-HĐND

02/10/2023 1,000 1,000 910 90

86
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xẫ Hồng Vân( Đoạn 1 : Từ nhà ông Cứ đường 376 cũ đến ĐT 
376 mới, thôn Tân Viên; Đoạn 2 từ nhà ông Sơn đến nhà ông Hiền thôn Trà Phương 40/NQ-HĐND

02/10/2023
14,900 14,900 7,400 7,500

87 Cái tạo nâng cấp đường giao thông, mương nội đồng thôn Trai thôn , xâ Hồng Quang
55/NQ-HĐND

27/12/2023 3,000 3,000 900 2,100

88
Công trinh cái tạo , nâng cấp đường GTNT xă Hồng Quang ( Đoạn 1 : Từ nhà ông Du gần 
đường ĐT.376 đến ngỉ 3 giáp Chùa Ân Thi 3 , đoạn 2 : Từ quỹ tín dụng nhân dân gẩn đường 
ĐT.377 đến lăng sư Cụ)

42/QĐ-UBND
12/04/2024

4,700 4,700 1,600 3,100

89
Cài tạo, nâng cấp đường GTNĐ xẫ Hồng Quang( Đoạn từ nhà ông Tường đến đường vào Trạm 
biến thế)

47/NQ-HĐND
27/12/2023

2,100 2,100 700 1,400

90
Cải tạo nâng cấp đường GTNĐ xà Hồng Quang( Đoạn 1: Từ Ao Tra đen giáp cừ T318 , đoạn 
2: Từ gốc gạo đến giáp cừ T318)

85/NQ-HĐND
19/11/2024

9,300 9,300 4,380 4,920

91
Duy tu sửa chừa bảo dưỡng đường GTNĐ xã Hồng Quang ( Đoạn từ nhà bà phiến đen ruộng 
nhà ông Trung thôn Trà Phương Năm)

82/NQ-HĐND 
27/12/2024

1,000 1,000 700 300

92 Kè, đường GTNT xẫ Hồng Quang (Đoạn từ chùa đến nhà ông Ấp thôn Vũ Dương)
53/NQ-HĐND 

27/12/2023 8,000 8,000 2,900 5,100

93
Đường GTNĐ thôn Tân Viên xã Hồng Vân( Đoạn từ ruộng nhà ông Chương đến ruộng nhà ông 
Hiêu)

36/NQ-HĐND
02/10/2023

2,057 2,057 700 1,357

94

Sứa chữa đường GTNT xã Hồng Vân (Hồng Quang) ( Đoạn 1 : Từ nhà thờ Tân Viên đền 
đường 376 cũ thôn Tân Viên đến đường 376 cũ thôn Tân Viên ; Đoạn 2 : Từ nhà ông Thịnh 
đến nhà Ông Vinh thôn Đan Tràng ; Đoạn 3 : Từ nhà ông Kịnh đến nhà ông Cương Thôn Đan 
Tràng)

35/NQ-HĐND 
02/10/2023 8,500 8,500 1,200 7,300

95
Cải tạo nâng cấp đường GTNĐ xã Hồng Vân( Đoạn từ TL 376 mới đến ruộng nhà ông Báu 
thôn Đan Tràng)

56/NQ-HĐND 
27/12/2023

3,500 3,500 700 2,800

96
Cái tạo nâng cấp đường GTNT xã Hổng Vân huyện Ân Thi( Đoạn 2 thôn Trà Phương ( Đoạn 
từ nhà ông Phiến xóm 4 đến đầu đỗi 8)

54/QĐ-HĐND
27/07/2021

3,903 3,903 3,903

97
Cái tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Đan Tràng xâ Hồng Vân, huyện Ẩn thi( đoạn đường 
sự từ ruộng nhà ôngThơm đến ruộng nhà ông Súng )

1304/QĐ-UBND 
25/10/2022

1,189 1,189 1,189

98
Đường giao thông nội đồng thôn Đan Tràng, xà Hồng Vân ( Đoạn đường sự từ ruộng nhà bà 
Thanh đến nhà bà Tốt)

30/NQ-HĐND 
27/12/2022

1,600 1,600 750 850

99
Đường GTNĐ thôn Đan Tràng xã Hồng Vân, huyện Ân Thi ( Đoạn 1 : Từ ruộng nha ông Chiền 
đến ruộng nhà ông văn; Đoạn 2 : Từ ruộng nhà ông Chiền đến ruộng Bà Xiu)

2652/QĐ-HĐND
19/11/2021

4,200 4,200 700 3,500

100
Đường GTNĐ thôn Tần Viên, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi ( Đoạn từ ruộng nha óng Hiệu 
đến ruộng nhà Ông Duấn)

86/NQ-HĐND 
19/11/2024

2,500 2,500 1,150 1,350

101
Sửa chữa đường GTNT thôn Tân Viên ( Đoạn từ nhà ông Hiền đến nhà ông Đạt) xã Hồng 
Quang

87/NQ-HĐND 
19/11/2024

2,500 2,500 1,359 1,141

102
Cài tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang ( Đoạn từ ĐT.376 vào khu dán cư mơi thôn Vũ 
Dương)

54b/NQ-HĐND
27/12/2023

5,500 5,500 3,000 2,500

103
Cải tạo nâng cẩp đường GTNT xã Hong Quang, huyện Ân Thi( đoạn nối từ ĐT.376 đên nhà 
ông Ngát và đoạn từ bãi rác đến thôn ông Vũ)

24a QĐ-UBND
19/03/2021

5,489 5,489 5,427 62

104
Cài tạo nâng cấp đường GTNT xẫ Hồng Quang ( đoạn từ nhà ông Quang đền đông chuột thôn 
Vũ Dương)

40 QĐ-UBND 
21/10/2019

3,645 3,645 790 2,855

105
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang( Đoạn từ ĐT.376 đên bài rác tập kêt thôn An 
Thi 1)

47 QĐ-UBND
24/09/2020

803 803 766 37

106 Đường từ ông Âp đến gốc đa đường 377 vũ dương
30a QĐ-UBNÓ

28/04/2022 4,892 4,892 4,853 39

107
Cái tạo nâng cấp đường nội đồng PVSX xã Hổng Quang ( Đoạn từ nhà ông Sinh đèn cành đông 
vuông thấp thôn Ân Thi 3)

66 QĐ-UBND 
24/11/2020

1,908 1,908 1,895 13
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108 Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Vân( Đoạn từ ĐH.63 đến nhà thờ Tân Viên)
58 ỘD-UBND

09/11/2022 12,500 12,500 6,200 6,300

109 Cài tạo ,nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang( từ trạm bơm đến nhà ông Du thôn Ân Thi 1)
47QĐ-UBND 

12/05/2022
700 700 674 26

110 Làm đường vào khu đấu giá xã Hồng Quang 62QĐ-UBND 
12/12/2019 950 950 871 79

111
Cài tạo nâng cấp đường GTNT xỉ Hồng Vân( Hồng Quang) (tuyển 1 : từ nhà ông Điêu đi nhà 
Mồ ; tuyến 2 từ nhà Ông Thanh Hồng đi nhá ống Hoàn; tuyến 3 : Từ nhà ông Hoàn đi ra 
ruộng)

NQ số 76/NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

10,000 10,000 10,000

112
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Vân (Hồng Quang) ( Đoạn từ TL.376 cũ đến TL 376 
mới)

NQ só 77/NQ-
HĐND ngày 
19/11/2024

12,365 12,365 12,365

113
sc Đường giao thông nội đồng thôn Đan Tràng , xâ Hồng Vân,( Hồng Quang) huyện Ân Thi( 
Đoạn tứ ruộng nhà Bà Trâm đến ruộng nhà Ông Khánh)

NQ số 78/NQ-
HĐND ngáy 
19/11/2024

2,800 2,800 700 2,100

114 Cái tạo nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Trà Phương , xâ Hồng Vân (Hồng Quang)

NQ số 80/NQ-
HĐND ngày 
19/11/2024

2,900 2,900 2,900

115

Cái tạo nâng cấp một số tuyển đường GTNT xã Hồng Vân( Hống Quang) (tuyến 1 Từ nhà ông 
Sùng đến nhà ông Phơ; tuyến 2 : Từ nhà Ông Sâm đến nhà ông Phương; tuyến 3 : Từ đinh xóm 
3 đến cổng nhà ông Huyền,; tuyến 4 : Từ nhà ông Hưng đến nhà Bà Min ; tuyến 5 : Từ nhà 
ông Mạnh đến nhà ông Bằng

NQ số 82/NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

13,000 13,000 13,000

116 Cài tạo nâng cấp đường GTNT xỉ Hồng Vân (Hồng Quang) (Đoạn từ ĐH 63 đền nhá ông Tốt)

NQ số 83/NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

5,500 5,500 5,500

117
Cái tạo nâng cấp đường GTNT xã Hống Vân (Hống Quang) ( Đoạnl : Tìr Khu dãn cư xã Hông 
Vân đến cống Đôi Ba, Đoạn 2 : Từ cống đôi Ba đến ruộng nhà ông Tình, Đoạn 3 : Từ ruộng 
nhà bà Liên đến ruộng nhà ông Hữu )

NQ số 84 /NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

7,300 7,300 7,300

118
Cái tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn (Từ nhà ông Tỵ đền nhà ông Đông thôn Vũ 
Dương)

NQ số 62; 
25/04/2024 1,100 1,100 1,100

119
Cái tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn (Từ ngã 5 Chợ Thi đển nhà ông Sơn thôn Ẩn 
Thi 1)

NQSỐ63;
25/04/2024 1,400 1,400 1,400

120
Cài tạo, nâng cấp đường GT nội đống xă Hống Quang (đoạn từ Bày mẫu dên cừ Dung và đoạn 
từ đường vào Trạm biến thế đến Máng nối)

48/NQ-HĐND
27/12/2023 2,600 2,600 2,600

121
Cài tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hong Quang (đoạn từ ĐT.376 đến sân vặn động trung tàm 
xã)

NQ số 54a; 
27/12/2023 10,500 10,500 10,500

122 Cái tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Hồng Quang
NQ số 79/NQ-
HĐND ngày
27/12/2024

7,000 7,000 2,000 5,000

123 Cái tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Vũ Dương xẫ Hồng Quang
NQ số 80/NQ-
HĐND ngày 
27/12/2025

13,100 13,100 9,000 4,100

124
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xâ Hồng Quang (Đoạn 1: Từ nhà ông Chiến đến nghĩa trang 
Ân Thi 1; Đoạn 2: Từ dường ĐT 376 đến bớ sông; Đoạn 3: Từ gốc cây gạo đến bai rác Ân Thi 
3; Đoan 4: Từ khu đấu giá đất thôn Ân Thi 2 đến Trạm bơm

NQ số 77/NQ- 
HĐND ngày 
27/12/2024

12,000 12,000 12,000

125
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang (Đoạn tứ đường ĐT.377 đến Đình Cũ thôn Ân 
Thi 3 )

NQ số 74/NQ- 
HĐND ngày 
27/12/2024

6,500 6,500 6,500

126
Sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Hồng Quang (Đoạn từ ruộng nhà ông Pháo đến niộng 
nhà bà Yêu)

NQsố 78/NQ- 
HĐND ngày 
27/12/2024

4,000 4,000 700 3,300

127
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Đan Tràng, xã Hồng Quang (Đoạn từ nhà bà 
Băng đến nhà ông Tiền)

NQ số 75/NQ- 
HDND ngày 
27/12/2024

2,100 2,100 2,100

128 Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang (Đoạn thuộc thôn Vũ Dương) 81/NQ-HĐND;
27/12/2024 10,100 10,100 5,000 5,100

129
Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xẫ Hồng Quang( Tuyến 1: từ đền Trà Phương đến nhà ông 
Thành ; tuyến 2 : Từ đường ĐT.377 đến nghía trang thôn Trai thôn; tuyến 3 : Từ nhà văn hóa 
đến nhà ông Tĩnh)

169/QĐ-ƯBND 
18/04/2025 18,000 18,000 8,000 10,000

130

Cái tạo nâng cấp một số đoạn đường GTNT thôn Vũ Dương , xã Hồng Quang( Đoạn 1 từ nhà 
ông Chế đến khu dân cư mới; Đoạn 2 từ giữa bãi đến bãi rác ; đoạn 3 từ nhà ông Sứ đen nhà 
bà Vinh; đoạn 4 từ nhà ông Phụng đến nhà bà Mộc , bà ban; đoạn 5 từ nhá ông Chiến đến nhà 
ông Ngọc)

170/QĐ-UBND 
18/04/2026 18,500 18,500 18,500

131
Cái tạo nâng cấp đường GTNT xã Hồng Vân ( Đoạn từ nhà Bà Chái đến nhà ông Đại thôn Trà 
Phương

72/NQ-UBND 
27/06/2024 10,000 10,000 10,000

132 Cái tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Tân Viên, xã Hồng Vân 88/NQ-HĐND 3,000 3,000 3,000

133 Cái tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang (Đoạn 1: từ ĐT.377 đến sông Cừu An) 403/ỌĐ-UBND, 
31/7/2025

1,250 1,250 1,250

134 Cài tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Quang (Đoạn 1: tứ ĐT.377 đến trạm bơm Chơ Thi) 404/QĐ-UBND;
31/7/2025

8,500 8,500 8,500

II Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thanh 228,368 204,575 44,150 160,425 -

1 Nhà Văn hóa xã Hạ Lễ 57-27/8/2015 5,837 11 - 11
2 Cài tạo sứa chữa nhà văn hóa thôn 6 xẵ Hạ Lễ 5984b-15/11/2017 446 43 - 43
3 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá thôn 7 xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi 54-03/11/2015 830 19 - 19
4 Cài tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn 5, xã Hạ Lễ 44-8/10/2018 2,176 936 - 936
5 Nhà văn hoá thôn 4, xã Hạ Lễ 98-07/6/2021 2,690 2,690 870 1,820
6 Nhà văn hoá thôn 3, xã Hạ Lễ 149-05/8/2021 2,233 2,233 670 1,563
7 Nhà văn hoá thôn 1, xã Hạ Lè 30a-10/5/2021 2,103 2,103 631 1,472
8 Nhà văn hóa thôn 2, xã Hạ Lề và các hạng mục phụ trợ 66-08/9/2023 3,800 3,800 1,050 2,750
9 Xây dựng sàn thề thao và các hạng mục phụ trợ khu văn hóa thôn 2 135A 29/9/2021 1,193 1,193 - 1,193
10 Nhá văn hóa thôn 7, xã Hạ Lễ 255b/QĐ-UBND;

2/6/2025 6,000 6,000 6,000
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11 Xây dựng nhà văn hoá thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi NQ 73-29/12/2023 11,695 11,695 - 11,695

12 Nhà văn hóa xỉ Tiền Phong 63 ngày 07/09/2018 9,197 9,197 3,500 5,697

13 Xây dựng nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn bích tràng, xã tiền phong 74 ngày 26/12/2024 7,100 7,100 7,100

14 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Xá và các hạng mục phụ trợ 66 ngày 20/06/2024 17,947 3,200 3,200
15 Các hạng mục phụ trợ nhà văn hoá thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu 40. 20/4/2022 683 624 340 284
16 Nhà văn hoá thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu 89.30/10/2020 2,232 2,232 750 1,482
17 Nhà văn hóa thôn Lưu Xá xã Hồ Tùng Mậu 88.30/10/2020 2,326 2,326 750 1,576
18 Nhà văn hoá xã Hồ Túng Mậu và càc hạng mục phụ trợ 250; 05/11/2024 14,950 14,950 5,032 9,918
19 Nhà văn hóa, sân thề thao thôn Mão cầu, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi 51/NQ-HĐND 

01/2/2024 10,500 10,500 10,500

20 Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Mão Đông, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi 52/NQ-HĐND 
01/2/2024 8,800 8,800 8,800

21 Mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Hồ Tùng Mậu 71/NQ-HĐND
20/09/2024 4,724 4,724 4,724

22 Mua trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Lưu Xả, Gạo Nam, Gạo Bắc 76/NQ-HĐND
20/09/2024 2,673 2,673 2,673

23 Cài tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang 51a/NQ-HĐND
27/12/2023 499 499 499

24 San nền, cồng, tường rào nhà văn hóa thôn Tân Viên 74/NQ-HĐND
27/06/2024 2,100 2,100 987 1,113

25 Cài tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn Ân Thi 1 và nhà kho trụ sờ UBND xã Hồng Quang 51/NQ-HĐND 
27/12/2023 481 481 240 241

26 Cài tạo Sửa chữa hội trường nhá văn hóa xã Hồng Vân 52/QĐ-HĐND
27/12/2023 2,000 2,000 900 1,100

27 Nhà văn hóa thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang 43d QĐ-UBND 
01/10/2019 1,512 1,512 1,489 23

28 Cải tạo , sứa chửa nhà vỉn hóa thôn Trai thôn , xã Hồng quang 63 QĐ-UBND 
28/08/2018 519 519 475 44

29 Cài tạo sứa chữa nhà văn hóa thôn Ân Thi 2 , xã hồng quang 59 QĐ-UBND 
02/02/2019 373 373 341 32

30 Cải tạo sửa chừa nhà văn hóa xã Hồng Quang 29aQĐ-ƯBND
23/10/2018 2,000 2,000 1,802 198

31 Cài tao , sửa chừa nhà văn hóa thôn Vũ Dương , xã Hồng Quang 39dQĐ-UBND
03/08/2020 800 800 716 84

32 Xây dựng nhà văn hóa thôn Ân thi 3 , xẵ Hồng Quang 15QĐ-ƯBND
03/03/2017 1,017 1,017 986 31

33 Xây dựng nhà văn hóa xã Hồng Vân ( Hồng Quang) một số hạng mục phụ trợ
NQsóSI/NQ- 
HĐND ngày 
27/12/2023

28,000 28,000 3,500 24,500

34 Cài tạo sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Viên
NQSÓ73/NQ- 
HĐND ngày 
27/06/2024

2,000 2,000 2,000

35 Nhà vấn hóa thôn Trà Phương xã Hồng Quang 168/QĐ-UBND
18/04/2025 15,000 15,000 7,000 8,000

36 Xây dựng nhà vệ sinh thôn 1, xã Ha Lễ NQ 52-29/12/2022 300 300 - 300

37 Xây dựng nhà vệ sinh thôn 6, xầ Hạ Lề QĐ 81-7/11/2023 478 478 - 478

38 Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xâ Tiền Phong 183 ngày
15/08/2021 5,500 5,500 4,000 1,500

39
Cái tạo, nâng cấp đường vào, kè ao khuôn viên nhà văn hóa và đinh làng thôn Bình Xá, xã Tiền 
Phong

25 ngày 10/10/2024 7,500 7,500 2,094 5,406

40 Cải tao nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xẫ Hồ Tùng Mậu 40/QĐ-ƯBND'
06/12/2010 346 65 65

41 Cài tạo nâng cấp nghĩa trang xẫ Hồ Tùng Mậu 28b.31/7/2006 488 52 52

42 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Hồ Tùng Mậu 59/NQ-HĐND
01/2/2024 6,500 6,500 6,500

43 Cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa thôn Gao Bẳc, xã Hồ Tùng Mậu 75/NQ-HĐND
20/09/2024 1,500 1,500 1,500

44 Cải tao nâng cấp các hạng mục phu trợ Nhà văn hóa thôn Lưu Xà, xã Hồ Túng Mậu 73/NQ-HĐND
20/09/2024 1,500 1,500 1,500

45 Cài tao, nâng cấp nghĩa trang Liệt Sỹ xỉ Hồng Quang, huyện Ân Thi
23/NQ-HDND 

25/12/2022 7,500 7,500 3,949 3,551

46 Cải tạo, nâng cấp sân chơi thôn Vũ Dương, xà Hồng Quang
51 b/NQ-HĐND

27/12/2023 479 479 479

47 Cài tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Vân (Hồng Quang)
NQ sô 79/NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

10,500 10,500 10,500

48 Cái tao sứa chữa chợ cầu xã tiền phong 61 ngày 20/06/2024 550 560 560

49 Cái tao sứa chữa sân tường rào Đình Đanh
NQ SỐ88/NQ- 
HĐND ngày 
19/11/2024

500 500 318 182

50 Một số hạng mục phụ trợ đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa xã Tiền phong 80a ngày 
30/10/2020 7,500 7,500 7,500

51 Lắp đặt Đài truyền thanh có dây xã Hồng Quang
36/QĐ-UBND 

12/04/2023 791 791 782 9

Ill Linh vực giáo dục 289,561 273,198 105,646 157,552 10,000

1
Cái tao nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng, tường rào sau nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trương tiểu 
học Ha Lễ

3 Oa-24/2/2021 2,150 2,150 - 2,150

2 Sửa chữa các hạng mục phụ trợ nhà Hiệu bộ, nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường tiểu học Hạ Lễ 27-16/3/2022 2,394 2,394 1,100 1,294

3
Trường THCS Hạ Lễ; Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng va các hạng 
mục phụ trợ

95d/QĐ-UBND 
16/8/2022 11,131 11,131 8,339 2,792

4 Sửa chữa các hang mục phu trợ trường mầm non Hạ Lễ điếm trường trung tâm
NQSỔ43
29/6/2022

1,250 1,250 600 650

5 Duv tu. sửa chừa trường MN thôn 2, thôn 6 xã Hạ Lề, huyện An Thi 4362-25/10/2023 900 900 900

6
Cái tạo, sứa chữa nhà hiệu bộ, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, sân vườn và càc hạng muc phụ trợ 
trường THCS Hạ Lễ

NQ 76-26/4/2024 14,500 14,500 - 14,500
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7 Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiều Học Hạ Lễ NQsố - 
29/12/2022 9,268 9,268 - 9,268

8 Cải tạo, nâng cấp trường mần non thôn 6, xã Hạ Lễ NQ 82-26/04/2024 2,000 2,000 - 2,000

9 Trường THCS xã Hạ Lễ: hạng mục Cải tạo, sứa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 59800-14/11/2017 548 22 - 22

10
Xây dựng 08 phòng học, nhá hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ trường Tiểu học và THCS 
Tiền Phong

26 ngày 06/01/2022 14,500 14,500 5,350 9,150

11
Xây dựng nhà lớp học, phòng học bộ môn va trang thiết bị nội thất trường tiều học và trung học 
cơ sở Tiền Phong

52 ngày 28/12/2023 14,990 14,990 14,990

12 Nhà hiệu bộ trường tiểu học xâ Hồ Tùng Mậu 35A. 30/6.2017 2,943 912 912

13
Trường Mầm non xã Hồ Tùng Mậu: Hạng mục: San láp mặt băng xây dựng nhà lớp học 2 tâng 
6 phòng

13. 31/3/2017 7,150 2,375 257 2,118

14
Xây dựng nhà vệ sinh và sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng (12 phòng) trường Tiểu học Hồ 
Tùng Mậu

78a;06/l 0/2020 2,804 2,804 2,400 404

15
Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hồ Tùng 
Mậu

74a. 18/8/2020 14,837 14,837 5,951 8,886

16 Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 8 phòng trường Mầm non Hồ Tùng Mậu 80; 08/10/2020 14,203 14,203 3,000 1,203 10,000

17 Sữa chữa nhà lớp học 2 tầng 12 phòng trường tiểu học Hồ Tùng Mậu; Hạng mục: Phần mái 291 10/12/2024 400 400 400

18 Xây dựng khối phòng tố chức ăn và phòng đa chức năng trường Mầm non xã Hồ Tùng Mậu 63/NQ-HĐND 
01/02/2024 3,400 3,400 3,400

19 Cải tạo, nâng cấp cồng, tường rào và các hạng mục phụ trợ trường Tiều học Hồ Tùng Mậu, 61/NQ-HĐND 
01/02/2024 6,000 6,000 6,000

20
Xây dựng nhà lớp 2 tầng 8 phòng học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã 
Hồ Tùng Mậu

59/NQ-HĐND 
01/2/2024 14,900 14,900 14,900

21
Nhà đa năng, nhà lớp học 2 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiều học Hồ Tùng 
Mậu

70/QĐ-UBND
12/03/2025 32,000 32,000 17635 14,365

22 Sửa chữa càc hạng mục phụ trợ trường mầm non thôn Mão cầu, xã Hồ Tùng Mậu 75/QĐ-UBND 
12/03/2025 1,000 1,000 1,000

23
Cái tạo, sửa chữa 02 khối nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và khu vệ inh hoc sinh - trường THCS 
Hồ Tùng Mậu

92/QĐ-UBND
24/03/2025 5,000 5,000 5,000

24
Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học và các hạng mực phụ trợ trường mầm non trung tâm xã Hống 
Vân, huyện Ân Thi

54/QĐ-UBND 
16/10/2015 6,285 255 255

25 Xây sân, nhà vệ sinh khu trường THCS
IIỘĐ-ƯDND
24/03/2022 3,738 3,738 3,738

26
Trường tiểu học hống quang : Hạng mục Cái tạo nhà lớp học 2 tang 12 phòng học và các hạng 
mục phụ trợ

50aQĐ-UBND 
06/10/2020

4,764 4,764 4,764

27 Trường MN trung tâm xẫ Hồng Vân Hạng mục : Nhà Hiệu bộ và nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 36/QĐ-UBND 
17/08/2022

14,000 14,000 10,200 3,800

28 Trường TH&THCS Hồng Vân( Hạng mục nhá lớp học khối tiều học)
61/QĐ-UBND 

12/04/2024 14,488 14,488 11,516 2,972

29 Trường TH&THCS Hồng Vân( Hạng mục nhà lớp học khối THCS và PCCC)
60/QĐ-UBND

12/04/2024 13,212 13,212 10,504 2,708

30 Trường TH&THCS Hồng Vân( Hạng mục nhà lớp học khối Tiều học và khối THCS )
62/QĐ-UBND

12/04/2024 14,858 14,858 11,811 3,047

31 Công trình cải tạo tường rào và sân trường TH&THCS Hồng Quang ( Phần tiếu học cũ)
ỔỎ/NO-HĐND

25/04/2024 1,500 1,500 700 800

32
Cài tạo bồi dưỡng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm Non Hồng 
Vân

50/QĐ-HĐND
27/12/2023 2,300 2,300 2,300

33 Xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS xâ Hồng Vân
2483QĐ-UBND 

01/08/2018 3,018 3,018 2,991 27

34 Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiếu học xã Hồng Vân
82QĐ-UỔND
31/10/2018 5,689 2,689 2,240 449

35
Cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ , nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Hồng 
Quang

68QĐ-ƯBND 
19/07/2021 3,973 3,973 3,903 70

36 Xây dựng nhà chức năng trường THCS Hồng Quang
36QĐ-UBND 
25/03/2022 6,467 6,467 6,249 218

37
Trường Tiểu học và THCS Hồng Vân (Hồng Quang). Hạng mục : San lấp mặt bằng ; hệ thống 
thoát nước ; khu đế xe ; khu hiệu bộ và sân

NQ sô 64/NQ- 
HĐND ngày 
22/04/2024

17,000 17,000 17,000

IV Lình vực y tế 15,333 9,814 4,469 5,345 -

1 Trạmy tế xâ Hạ Lễ 31-15/3/2015 3,029 10 10
2 Xây dựng Trạm y tế xã Hồ Tùng Mậu 32;2015 1,145 145 145
3 Trạm V té xã Hồ Tùng Mậu 41. 27/02/2025 8,986 8,986 3,950 5,036
4 Trạm Y tế xã Hồng Vân 01/QĐ-ƯBND

20/3/2012 1,651 151 151

5 Sứa chữa Trạm y tế xã Hồng Quang 61/NQ-HĐND
25/04/2024 522 522 519 3

V Lĩnh vực an ninh 54,504 54,504 18,708 35,796 -

1 Xây dựng trụ sớ làm việc Công an xẵ Hạ Lễ 37-01/4/2024 12,500 12,500 6,125 6,375
2 Xây dựng trụ sờ làm việc Công an xã Tiền Phong 59 ngày 20/06/2024 9,000 9,000 3,500 5,500

3 Xây dựng trụ sờ làm việc Công an xỉ Hồ Tùng Mậu 105/QĐ-
ƯBND'09/5/2024 14,990 14,990 3,500 11,490

4 Xây dựng trụ sờ làm việc công an xã Hồng Vân 33/NQ-HĐND
30/06/2022 14,000 14,000 4,400 9,600

5 Lắp đặt camera an ninh trong toàn xâ Hồng Quang 50a/QĐ-ƯBND
19/05/2023 741 741 733 8

6 Lắp đặt hệ thống camera an ninh trong toàn xã Hồng Vân (Hồng Quang)
NQ số 69/NQ-
HĐND ngày 
27/06/2024

1,000 1,000 1,000

7 Mua sắm lắp đặt hệ thống Camera an ninh xã Hạ Lễ 117-27/8/2024 961 961 450 511
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8 Lắp đặt hệ thống camera an ninh xâ Hồ Tùng Mậu
71/ỌĐ-ƯBND 

12/03/2025 1,312 1,312 1,312

VI Linh vực khác 595,468 567,119 69,655 497,464 -

1 Cài tạo nâng cấp mở rộng mặt đường, kè ao khu vực giếng làng thôn 6, xã Hạ Lễ 18 lb-20/10/2021 1,048 1,048 350 698
2 Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ờ xă Hạ Lễ 50-24/6/2016 5 584 1,260 1,260
3 Xây dựng kết cấu ha tầng hợp tác xã nuôi trồng thúy sản xã Hạ Lè 49-17/9/2019 13,000 2,359 2,359
4 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hạ Lề, huyện Ân Thi 1198-13/9/2021 8,672 8,672 8,672
5 Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho khu dân cư mới thôn 5 112B-28/7/2021 453 453 453

6 Khu dân cư mới xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi NQ 52-29/12/2022 56,000 56,000 56,000

7
Khu dân cư mới xỉ Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tinh Hưng Yên, Hạng mục: cấp điện sinh hoạt và 
chiếu sáng

131-19/8/2024 9,685 9,685 - 9,685

8 Uý thác vón vay cho phòng giao dịch NH CSXH huyện An Thi 216-08/11/2024 100 100 - 100
9 Khu dân cư mới xẫ Tiền Phong 75 ngày/10/2019 12,128 12,128 - 12,128

10
Cài tạo, nâng cấp nhà làm việc 3 tầng, nhà bép ăn trụ sờ làm việc Đàng úy- HĐND - UBND xẫ 
Tiền Phong

312 ngày 
16/12/2024 6,000 6,000 2,900 3.100

11 Cài tạo nâng cấp đường vào kè hồ sân vườn và càc hạng mục phụ trợ UBND xâ Tiền Phong 56 ngày 28/09/2023 10,500 10,500 5,200 5,300

12 Khu dân cư mới xỉ Tiền Phong, huyện Ân Thi, tinh Hưng yên 48 ngày 13/04/2023 47,865 47,865 47,865

13
Xây dựng các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị nhà lớp học, nhà hiệu bộ trường Tiểu học và 
THCS Tiền Phong

118 ngày
15/06/2024 9,600 9,600 4,250 5,350

14
Khu dân cư mới xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tinh Hưng Yên ( hạng mục cấp điện chiếu sáng 
)

109 ngày 
14/03/2025 8,465 8,465 8,465

15 Đo đất phi nông nghiệp xã Tiền Phong 76 ngày 26/12/2024 1,200 1,200 1,200

16 Cải tạo , sửa chữa các hạng mục phụ trợ chợ cầu xã Tiền Phong ( phía trong) 62 ngày 20/06/2024 922 922 922

17
Tạo nguồn vốn nhận ủy thàc tại địa phương năm 2025 cho phòng giao dịch ngân hàng chính 
sách xã hội huyện Ân Thi

4/26/2024 100 100 100

18 Trụ sớ làm việc Đáng ủy - HĐND - UBND xẫ Hồ Tùng Mậu 45. 28/9/2011 8,009 864 422 442
19 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xà Hồ Tùng Mậu 237.14/10/2024 6,100 6,100 3,300 2,800
20 Hạ tầng kỳ thuật Khu dân cư mới xà Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi 55. 31/10/2023 59,000 59,000 59,000
21 Cài tao, nâng cấp hệ thống mương tiêu thoát nước tại xứ đồng Am trắng thôn Mẫo cầu 262.21/11/2024 299 299 299
22 Đo đạc đất phi nông nghiệp xã Hồ Tùng Mậu 1807b; 16/6/2021 1,000 1,000 1,000

23
Hạ tâng kỹ thuật khu đầu giá quyên sử dụng đất cho Nhân dân lá nhà ớ tại xă Hồ Tùng Mậu, 
huyện Ân Thi (vị tri thôn Lưu Xà - 1,4ha))

78/NQ-HĐND
20/09/2024 34,500 34,500 34,500

24 Xây dựng cầu Lưu Xá và cải tạo, nâng cấp đường đầu cầu, xã Hồ Tùng Mậu 69/QĐ-UBND
12/03/2025 25,000 25,000 15500 9,500

25
Xây dựng hạ tầng kỳ thuật khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông 
thôn mới tại xã Hồng Ọuang , huyện Ân Thi hạng mục san nền giao thông thoát nước.

57/ỌĐ-UBND 
15/09/2020 11,494 11,494 10,853 641

26 Kè đà và các hang mục phụ trợ Trụ sờ làm việc Đàng úy -HĐND-UBND xã
93a/QĐ-UBND 

26/08/2023 1,091 1,091 1,085 6

27 Cái tạo nâng cấp kè mương tiêu và mớ rộng đường giao thông trạm bơm Vũ Dương
96b/QĐ-UBND 

12/09/2023 7,323 7,323 7,288 35

28
Cài tao hệ thống thoát nước thài sinh hoạt và hồ điều hoà thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân (Hồng 
Quang)

61/NQ-HĐND 
27/12/2023

7,500 7,500 2,182 5,318

29
Xây dựng ha tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sứ dụng đất cho nhân dân làm nhà ờ tạo vốn xây 
dưng NTM ở xã Hồng Quang , huyện Ân Thi giai đoạn 2

46/NQ-HĐND
27/12/2023 5,610 5,610 2,750 2,860

30 Cải tao hệ thống thoát nước, sân, cống, tường rào sân vận động xã Hồng Vân
63/NQ-HĐND 

22/04/2024 2,000 2,000 740 1,260

31 Cài tạo nâng cấp hồ điều hòa trụ sớ UBND xã Hồng Vân
65/NQ-HĐND 

22/04/2024 1,200 1,200 1,200

32 Di chuyền cài tạo đường dây 0,4Kv xã Hồng Quang
21/ỘĐ-UBND

24/06/2022 2,000 2,000 2,000

33 Đấu già quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ờ tai xà Hồng Vân
29/NQ-HĐND 

03/10/2022 33,000 33,000 33,000

34
Di chuyền đường dây và hạ ngầm đoạn đường dây 35Kv từ cột 17 đến 18A nhánh trà Phương 
phục vụ giài phóng mặt băng dự àn xây dựng trường Tiều học , THCS xã Hồng Vân( Hồng 
Quang), huvên Ân Thi, tinh Hưng Yên

58/NQ-HĐND 
27/12/2023

2,351 2,351 2,351

35 Trụ sớ làm việc Đáng ủy -HĐND-UBND xẫ Hồng Quang
30f/QĐ-UBND 

30/10/2018 9,975 9,975 9,914 61

36 Trụ sớ Đáng ủy -HDND-UBND xă Hồng Vân
01ỌĐ-UBND
05/05/2012 6,287 582 582

37 Làm rãnh thoát nước vào khu đấu giá xẫ Hồng Quang
54ỘĐ-ƯBND
21/06/2022 985 985 901 84

38
Xây dựng cống, tường rào, nhà bảo vệ, san lấp ao trường tiểu học Hồng Quang (Hồng Vân cũ), 
huyện Ân Thi

53NQ-HĐND
27/12/2023

2,900 2,900 990 1,910

39
Hạ tầng kĩ thuật khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ờ tại xã Hồng 
Vân

31NQ-HĐND
27/12/2022

40,000 40,000 40,000

40 Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt băng, tường chăn xây dựng Trường Mầm non Hông Quang NQ số 49; 
27/12/2023 24,317 24,317 24,317

41 Cài tạo nâng cấp kè hồ thôn Tân Viên, xã Hồng Vân (Hồng Quang).
NQSỐ81/NQ-
HĐND ngày 
19/11/2024

3,000 3,000 3,000

42
Nguồn vốn nhận úy thác tại xâ Hồng Vân (Hồng Quang) năm 2025 cho phòng giao dịch NH 
chinh sàch xã hội huyện

QĐSỐ216/ỌĐ- 
BĐD ngày 
08/11/2024

100 100 100

43 Xây dựng ha tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới xẫ Hồng Quang - Vj tri số 01 24/NQ-HĐND
ngày 25/12/2022 31,353 31,353 31,353

44 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới xã Hồng Quang - VỊ tri sò 02 25/NQ-HĐND 
ngày 25/12/2022 13,295 13,295 13,295
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45 Xây dựng Sân vận động, Khu thề thao xã Hồng Quang
NQsô 76/NQ- 

HĐND ngày 
27/12/2024

19,000 19,000 19,000

46 Khu dân cư mới xã Hồng Vân
NQ số 30/NQ- 
HĐND ngày 
30/06/2022

31,743 31,743 31,743

47
Đo Đạc bán đồ , lập hồ sơ địa chinh cấp và cấp đối giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp xâ 
Hồng Vân, huyện Ân Thi

1853/QĐ-UBND
07/04/2015 785 580 580

48
Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 
nghiệp xã Hồng Ọuang, huyện Ân Thi

1862/QĐ-UBND
07/04/2015 779 450 450

49 Cải tạo ao giữa làng thôn Vũ Dương 49/QĐ-UBND;
24/2/2025 3,650 3,650 3,650

50 Sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ xã hồng quang 404a; 31/7/2025 8,500 8,500 8,500


